
 

Phụ lục 
DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC CẤP MÃ 
(Kèm theo Công văn số 226/ĐL ngày 19/5/2023 của Vụ Đo lường) 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Số mã chuyên gia 

1 Phan Minh Hải 

Tổ chuyên gia tư vấn 
Đề án 996 

CGTV996.04.001 

2 Trần Khắc Điền CGTV996.04.002 

3 Nguyễn Hùng Điệp CGTV996.04.003 

4 Trần Quý Giầu 
Vụ Đo lường - Tổng 

cục TCĐLCL 

CGTV996.04.004 

5 Bùi Trung Dũng CGTV996.04.005 

6 Trịnh Xuân Tùng 
Trung tâm Đào tạo 

Nghiệp vụ TCĐLCL 
CGTV996.04.006 

7 Vũ Minh Khải 
Trung tâm Hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 1 
CGTV996.04.007 

8 Nguyễn Văn Hoá Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng tỉnh Ninh 

Thuận 

CGTV996.04.008 

9 Nguyễn Lê Thanh CGTV996.04.009 

10 Nguyễn Duy Thảo Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 1 

CGTV996.04.010 

11 Chu Mạnh Quang CGTV996.04.011 

12 Đàm Thị Thanh 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Ninh 

Bình 
CGTV996.04.012 

13 
Huỳnh Thị Thanh 
Liễu 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Sóc 

Trăng 
CGTV996.04.013 



 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Số mã chuyên gia 

14 Phan Bảo Chức 

Trung tâm Ứng dụng, 
kỹ thuật, thông tin khoa 
học và công nghệ (tỉnh 

Long An) 

CGTV996.04.014 

15 Nguyễn Thị Hạnh 
Trung tâm Khoa học và 
Công nghệ (tỉnh Đồng 

Nai) 
CGTV996.04.015 

16 Lê Văn Trực 
Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 3 

CGTV996.04.016 

17 Trương Trung Tín 
Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng HCM 

CGTV996.04.017 

18 Lương Ngọc Nhựt Trung tâm Kỹ thuật 
Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 2 

CGTV996.04.018 

19 
Hoàng Thị Thanh 
Tuyền 

CGTV996.04.019 
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